
Số lượng Chất lượng

1 Bộ tranh thiếu nhi (Thường thức MT 2) GD 2019 1 Bộ Tốt

2 Bộ mẫu chữ viết trong trường Tiểu học GD 2019 1 Bộ Tốt

3 Bộ mẫu chữ viết tên riêng GD 2019 1 Bộ Tốt

4 Bộ toán lớp 3 (HS) GD 2019 20 Bộ Tốt

5 Bộ toán lớp 3 (GV)-không nỉ GD 2019 1 Bộ Tốt

6 Trống nhỏ nhựa hai mặt+ dùi GD 2019 6 Cái Tốt

7 Bộ tranh thủ công lớp 3 (tranh nhựa) GD 2019 1 Bộ Tốt

8 Bóng đá số 4 GD 2019 5 Quả Tốt

9 Đồng hồ bấm giây GD 2019 1 Cái Tốt

10 Vợt đánh cầu chinh GD 2019 5 Cái Tốt

11 Quả cầu chinh GD 2019 5 Cái Tốt

12 Cờ GD 2019 20 cái Tốt

13 Tranh tập làm văn lớp 4 GD 2019 1 Bộ Tốt

14 Bộ đồ dùng dạy toán 4 GD 2019 1 Bộ Tốt

15 Bộ tranh đạo đức lớp 4(tranh nhựa) GD 2019 1 Bộ Tốt

16 Tranh Khoa học lớp 4(Tranh nhựa) GD 2019 1 Bộ Tốt

17 Bộ dụng cụ Khoa học lớp 4 GD 2019 1 Bộ Tốt

18 Tranh Lịch sử - Địa lý tranh nhựa 4 GD 2019 2 Bộ Tốt

19 Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật( GV) Lớp 4+ 5 GD 2019 1 Bộ Tốt

THEO DÕI THIẾT BỊ GIÁO DỤC NHẬP MỚI NĂM 2019

STT Tên thiết bị
Nhà xuất

bản

Năm
phát
hành

Năm học 2019-2020



20 Bộ dụng cụ vật liệu cắt khâu thêu 4 ( GV) GD 2019 1 Bộ Tốt

21 Đồng hồ bấm giây GD 2019 1 Bộ Tốt

22 Quả cầu đá GD 2019 50 quả Tốt

23 Dây nhảy cá nhân GD 2019 30 dây Tốt

24 Dây nhảy tập thể GD 2019 5 dây Tốt

25 Bộ tranh đạo đức5 ( tranh nhựa) GD 2019 1 Bộ Tốt

26 Mô hình bánh xe nước GD 2019 1 Bộ Tốt

27 Bộ lắp ráp mạch điện đơn giản GD 2019 40 bộ Tốt

28 Bộ tranh lịch sử 5 GD 2019 1 Bộ Tốt

29 Tranh lịch sử tranh nhựa 5 GD 2019 1 Bộ Tốt



30 Quả địa cầu GD 2019 6 Quả Tốt

31 Bộ tranh địa lý 5 GD 2019 1 Bộ Tốt

32 Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật( GV) Lớp 4+ 5 GD 2019 1 Bộ Tốt

33 Bộ dụng cụ vật liệu cắt khâu thêu 5 ( GV) GD 2019 1 Bộ Tốt

34 Hộp màu vẽ dùng cho GV GD 2019 1 Hộp Tốt

35 Bộ tranh thể dục lớp 5( 8 tờ) GD 2019  1 Bộ Tốt

36 Bóng chuyền hơi GD 2019 10 quả Tốt

37 Bản đồ Việt Nam GD 2019 1 Bảng Tốt

38 Máy chiếu GD 2019  4 Bộ Tốt

39 Radio- Catsetes GD 2019 2 Cái Tốt

40 Máy chiếu GD 2019 3 Bộ Tốt

41 Bảng vẽ cá nhân, bút dạ bảng, nam châm GD 2019 35 bộ Tốt

42 Bảng vẽ nhóm GD 2020 6 cái Tốt

43 Giá vẽ GD 2020 32 cái Tốt

44 Trống lục lạc GD 2020 10 cái Tốt

45 Giá đặt mẫu vật GD 2020 4 cái Tốt

46 Bộ sa bàn giáo dục an toàn giao thông GD 2020 12 hộp Tốt

47 Bộ thực hành Toán, Tiếng Việt lớp 1 GD 2020 60 bộ Tốt

48 Thanh phách GD 2020 30 đôi Tốt

49 Song loan GD 2020 35 cái Tốt

50 Đàn phím điện tử  Yhamaha GD 2020 1 bộ Tốt

51 Nam châm GD 2020 40 viên Tốt



52 Dây nhảy cá nhân GD 2020 30 dây Tốt

53 Dây nhảy tập thể GD 2020 6 dây Tốt

54 Cờ tập thể dục GD 2020 10 cái Tốt

55 Bóng đá số 4 GD 2020 2 quả Tốt

56 Bóng chuyền hơi GD 2020 2 quả Tốt

57 Còi GD 2020 6 cái Tốt

58 Đồng hồ bấm giây GD 2020 2 cái Tốt

59 Bóng rổ GD 2020 2 quả Tốt

60 Đồng hồ biểu diễn GD 2020 2 cái Tốt

61 Giá treo tranh GD 2020 3 cái Tốt



62 Bảng phụ GD 2020 2 cái Tốt

63 Bảng nhóm  học sinh GD 2020 17 cái Tốt

64 Bóng đá số 3 GD 2020 5 quả Tốt

65 Quả cầu đá GD 2020 30 quả Tốt

66 Tam giác chuông GD 2020 10 cái Tốt

67 Bộ chữ dạy tập viết GD 2020 2 bộ Tốt

68  Mẫu chữ viết trong trường tiểu học GD 2020 2 bộ Tốt

69  Trống nhỏ GD 2020 10 cái Tốt

70  Lưới bóng chuyền da GD 2020 1 cái Tốt



Số
lượng

Chất
lượng

Số
lượng

Chất
lượng

Số
lượng

Chất
lượng

Số
lượng

Chất
lượng

LỚP 1

MÔN TIẾNG VIỆT - TOÁN 1

1 Bộ chữ dạy tập viết GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

2 Bộ mẫu chữ viết trong trường Tiểu học GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

3 Bộ tranh dạy âm vần lớp 1 GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

4 Bộ tranh luyện nói lớp 1 GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

5 Bộ tranh kể chuyện GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

6 Tranh Tiếng Việt lớp 1- P1- HK 1( tranh nhựa) GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

7 Tranh Tiếng Việt lớp 1- P1- HK 1( tranh nhựa) GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

8 Tranh Tiếng Việt lớp 1- P2- HKII( tranh nhựa) GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ
9 Tranh tập đọc lớp 1 GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

10 Tranh TNXH 1( tranh nhựa) GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

11 Bộ thực hành Toán- Tiếng Việt lớp 1 ( GV) GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

12 Bộ đồ dùng toán lớp 1 GD 2016 22/8/2014 3 Bộ 3 Bộ

13 Bảng cài từ tính GD 2016 23/8/2016 3 Cái 1 Cái Tốt 3 Cái

14 Bộ thực hành Toán- Tiếng Việt lớp 1 ( GV) GD 2016 23/8/2016 20 Bộ 20 Bộ Tốt 20 Bộ

15 Bộ TH Toán lớp 1 GD 2016 23/8/2016 70 Bộ 20 Bộ Tốt 70 Bộ

16 Bộ TH Tiếng Việt lớp 1 GD 2016 23/8/2016 70 Bộ 20 Bộ Tốt 70 Bộ

17
Bộ toán - TV lớp 1 ( HS) theo CT sách công
nghệ

GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

MÔN ĐẠO ĐỨC 1

18 Bộ tranh đạo đức lớp 1 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

MÔN ÂM NHẠC 1

19 Trống nhỏ nhựa hai mặt+ dùi GD 2016 23/8/2016 12 Cái 3 Cái Tốt 12 Cái

MÔN MỸ THUẬT 1

20 Bộ tranh hướng dẫn cách vẽ( 19 tờ) GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

 THEO DÕI TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ GIÁO DỤC
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Số
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lượng
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lượng
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lượng

Số
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MÔN THỂ DỤC

21 Bộ tranh thể dục lớp 1( 17 tờ) GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

22 Vợt cầu chinh GD 2016 23/8/2016 79 Bộ 1 Bộ Tốt 79 Bộ

23 Quả cầu chinh GD 2017 23/8/2017 52 quả 52 quả

LỚP 2

MÔN TIẾNG VIỆT 2

24 Bộ tranh dạy tiếng Việt 2 tập 1( tranh nhựa) GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

25 Bộ tranh dạy Tiếng Việt 2 tập 2( tranh nhựa) GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

26 Bộ mẫu chữ viết trong trường Tiểu học GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

27 Bộ chữ dạy tập viết( 40 tờ) GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

28 Tranh kể chuyện lớp 2 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

MÔN  TOÁN 2

29 Bộ toán lớp 2( GV) GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

30 Bộ đồ dùng dạy toán 2 GD 2017 22/8/2014 3 Bộ 1 Bộ Tốt 3 Bộ

31 Bảng cài từ tính GD 2016 23/8/2016 4 Cái  1 Cái Tốt 4 Cái

32 Cân toán 2 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

33 Bộ thực hành toán HS GD 2016 23/8/2017 70 Bộ 20 Bộ Tốt 70 Bộ

34 Bộ quả cân 6 kg GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

35 Bộ quả cân 8 kg GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

36 Ca 1 lít GD 2016 23/8/2016 4 Cái 1 Cái Tốt 4 Cái

37 Chai 1 lít GD 2016 23/8/2016 4 Cái 1 Cái Tốt 4 Cái

38 Thước nhôm 1 m GD 2016 23/8/2016 4 Cái 2 Cây Tốt 4 Cái

39 Thước nhôm 0,5 m GD 2016 23/8/2016 4 Cái 1 Cây Tốt 4 Cái

MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

40 Tranh TNXH 2 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

41 Tranh TNXH 2( tranh nhựa) GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

 THEO DÕI TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ GIÁO DỤC
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lượng

Số
lượng
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lượng

MÔN ĐẠO ĐỨC 2 GD 2016 23/8/2016

42 Bộ tranh đạo đức lớp 2 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

MÔN MỸ THUẬT 2

43 Bộ tranh thiếu nhi( Thường thức MT 2) GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

MÔN ÂM NHẠC 2

44 Trống nhỏ nhựa hai mặt+ dùi GD 2016 23/8/2016 12 Cái 3 Cái Tốt 12 Cái

MÔN THỦ CÔNG 2

45 Bộ tranh thủ công lớp 2 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

MÔN THỂ DỤC 2 2016 23/8/2016

46 Bộ tranh thể dục lớp 2( 17 tờ) GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

Cờ đuôi nheo GD 2016 23/8/2016 60 Bộ 60 Bộ

LỚP 3

MÔN TIẾNG VIỆT 3

47 Bộ chữ dạy tập viết( 40 tờ) GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

48 Bộ mẫu chữ viết trong trường Tiểu học GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

49 Bộ mẫu chữ viết tên riêng GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

50 Tranh kể chuyện lớp 3 GD 2016 23/8/2016  4 Bộ 1 Bộ Tốt  4 Bộ

51
Bộ tranh dạy tiếng Việt 3 tập 1- HK I( tranh
nhựa)

GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

52
Bộ tranh dạy Tiếng Việt 2 tập 2- HK II( tranh
nhựa)

GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

MÔN  TOÁN 3

53 Bộ toán lớp 3( GV)- không nỉ GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

54 Ê- ke nhựa GD 2016 23/8/2016 4 Cái  1 Cái Tốt 4 Cái

55 Com pa nhôm GD 2016 23/8/2016 4 Cái 1 Cái Tốt 4 Cái

 THEO DÕI TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ GIÁO DỤC
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Nhập mớiHư hỏngNhập mới Hư hỏng
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lượng
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lượng
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lượng

Số
lượng
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lượng

Số
lượng

Chất
lượng

56 Bảng cài từ tính GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Cái Tốt 4 Bộ

57 Bộ toán lớp 3 HS GD 2016 23/8/2016 70 Bộ 20 Bộ Tốt 70 Bộ

MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

58 Tranh TNXH 3 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

59 Tranh TNXH 3( tranh nhựa- 52 tranh) GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

60
Mô hình trái đất quay quanh mặt trời và mặt
trăng quay quanh trái đất

GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 3 Bộ Tốt 3 Bộ

MÔN MỸ THUẬT 3

61 Bộ tranh Mỹ thuật lớp 3( 8 tờ) GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

62 Bộ tranh các họa sĩ Việt Nam GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

MÔN ĐẠO ĐỨC 3

63 Bộ tranh đạo đức lớp 3 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

64 Bộ tranh đạo đức lớp 3 ( tranh nhựa) GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

MÔN MỸ THUẬT 3

65 Bộ tranh Mỹ thuật lớp 3 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

66 Bộ tranh các họa sĩ Việt Nam GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

MÔN ÂM NHẠC 3

67 Trống nhỏ nhựa hai mặt+ dùi GD 2016 23/8/2016 13 Cái 3 Cái Tốt 13 Cái

MÔN THỦ CÔNG 3

68 Bộ tranh thủ công lớp 3 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

MÔN THỂ DỤC 3

69 Bộ tranh thể dục lớp 3( 17 tờ) GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

70 Bóng đá số 4 GD 2016 23/8/2016
 17
Quả

5 Quả Tốt 16 Quả

71 Đồng hồ bấm giây GD 2016 23/8/2016 1 Cái 1 Cái Tốt 1 Cái

72 Vợt đánh cầu chinh GD 2016 23/8/2016 79 Cái 4 Cái Tốt 79 Cái

 THEO DÕI TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ GIÁO DỤC

Năm học 2017-2018

STT
Tổng

số
Tổng số

Ngày nhập
kho

Nhà
xuất
bản
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Năm
phát
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Tên thiết bị
Nhập mới Nhập mới Hư hỏngHư hỏng



Số
lượng

Chất
lượng

Số
lượng

Chất
lượng
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lượng
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lượng

Số
lượng

Chất
lượng

73 Còi GD 2016 8/23/2016 17 Cái 1 Cái 16 Cái

74 Dây nhảy tập thể GD 2016 8/23/2016 13 Cái 13 Cái Tốt 13 Cái

75 Đệm nhảy GD 2016 8/23/2016 26 Cái 26 Cái

LỚP 4

MÔN TIẾNG VIỆT 4

76 Tranh kể chuyện lớp 4 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

77 Tranh tập làm văn lớp 4 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

MÔN TOÁN LỚP 4

78 Bộ đồ dùng toán GV GD 2016 23/8/2016  3 Bộ

79 Bộ hình học toán 4 GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

80 Bảng mét vuông- kẻ ô vuông GD 2016 23/8/2016 4 Bộ  1 Cái Tốt 4 Bộ

81 Bảng cài từ tính GD 2016 23/8/2016 4 Bộ  1 Cái Tốt 4 Bộ

82 Ê- ke nhựa GD 2016 23/8/2016 4 Cái  1 Cái Tốt 4 Cái

83 Com pa nhôm GD 2016 23/8/2016 4 Cái  1 Cái Tốt 4 Cái

84 Thước nhôm 1 m GD 2016 23/8/2016 4 Cái  1 Cái Tốt 4 Cái

85 Thước nhôm 0,5 m GD 2016 23/8/2016  1 Cái  1 Cái Tốt  1 Cái

86 Bộ thực hành toán 4 HS GD 2016 23/8/2016 70 Bộ 20 Bộ Tốt 70 Bộ

MÔN ĐẠO ĐỨC 4

87 Bộ tranh đạo đức lớp 4 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

MÔN KHOA HỌC 4

88 Tranh Khoa học lớp 4 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

89 Bộ dụng cụ Khoa học lớp 4 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÝ 4

90 Bộ tranh lịch sử 4 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

 THEO DÕI TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ GIÁO DỤC

Tổng
số

Ngày nhập
kho

Năm
phát
hành

Năm học 2016-2017 Năm học 2017-2018
Nhà
xuất
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STT Tên thiết bị Tổng số
Hư hỏngNhập mới Hư hỏng Nhập mới
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lượng
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lượng

Số
lượng

Chất
lượng

Số
lượng

Chất
lượng

91 Bộ bản đồ lịch sử 4 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

92 Bộ bản đồ địa lý 4 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

93 Bộ tranh địa lý 4 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

94 Tranh Lịch sử - Địa lý tranh nhựa 4 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

MÔN KỸ THUẬT 4

95 Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật( GV) Lớp 4+ 5 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

96 Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật 4 GD 2016 23/8/2016 50  Bộ Tốt 15 Bộ 50  Bộ

97 Bộ dụng cụ vật liệu cắt khâu thêu 4 ( GV) GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

98 Bộ dụng cụ vật liệu cắt khâu thêu 4 ( HS) GD 2016 23/8/2016 70 Bộ 20  Bộ Tốt 70 Bộ

MÔN ÂM NHẠC 4

99 Bộ tranh âm nhạc 4 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

MÔN THỂ DỤC 4

100 Bộ tranh thể dục lớp 4( 8 tờ) GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

101 Đồng hồ bấm giây GD 2016 23/8/2016 5 Bộ 1 Bộ Tốt 5 Bộ

102 Thước dây 30m GD 2016 23/8/2016 14 Cái 1 Cái Tốt 14 Cái

103 Bóng rổ GD 2016 23/8/2016 9 quả 1 Hỏng 8 quả

104 Bóng ném GD 2015 23/8/2015 20 quả 20 quả

105 Quả cầu đá GD 2016 23/8/2016 47 Quả 30 quả Tốt 10 quả 37 Quả

106 Bóng  chuyền hơi GD 2015 23/8/2015 25 quả 5 quả 20 quả

LỚP 5

MÔN TIẾNG VIỆT 5

107 Tranh Tiếng Việt lớp 5( tranh nhựa) GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

108 Tranh kể chuyện lớp 5 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

MÔN TOÁN LỚP 5 GD 2016 23/8/2016

109 Bộ đồ dùng dạy học toán 5 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

 THEO DÕI TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ GIÁO DỤC

STT

Năm học 2017-2018

Tên thiết bị
Ngày nhập

kho

Nhà
xuất
bản

Năm
phát
hành

Năm học 2016-2017

Tổng số
Tổng

số

Hư hỏng Nhập mớiNhập mới Hư hỏng



Số
lượng

Chất
lượng

Số
lượng

Chất
lượng

Số
lượng

Chất
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110 Ê- ke nhựa GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Cái Tốt 4 Bộ

111 Com pa nhôm GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Cái Tốt 4 Bộ

112 Thước nhôm 1 m GD 2016 23/8/2016 4 Cái 1 Cái Tốt 4 Cái

113 Thước nhôm 0,5 m GD 2016 23/8/2016 1 Cái 1 Cái Tốt 1 Cái

114 Bộ thực hành toán 5 HS GD 2016 23/8/2016 77 Bộ 20 Bộ Tốt 77 Bộ

MÔN ĐẠO ĐỨC 5

115 Bộ tranh đạo đức lớp 5 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

116 Bộ tranh đạo đức ( tranh nhựa) GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

MÔN KHOA HỌC 5

117 Tranh Khoa học lớp 5 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

118 Tranh nhựa khoa học lớp 5 GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

119 Bộ mẫu tơ sợi lớp 5 GD 2016 23/8/2016 20 Bộ 2 Bộ Tốt 20 Bộ
120 Mô hình bánh xe nước GD 2016 23/8/2016 5 Bộ 1 Bộ Tốt 5 Bộ
121 Bộ lắp ráp mạch điện đơn giản GD 2016 23/8/2016 60 Bộ 10 bộ Tốt 60 Bộ

MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÝ 5

122 Bộ tranh lịch sử 5 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

123 Tranh lịch sử tranh nhựa 5 GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

124 Bộ bản đồ lịch sử 5 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

125 Bộ bản đồ địa lý 5 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

126 Bộ tranh địa lý 5 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ
127 Tranh Địa lý tranh nhựa 5 GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

MÔN KỸ THUẬT

128 Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật( GV) Lớp 4+ 5 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ

129 Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật 5 GD 2016 23/8/2016 65 Bộ 15 Bộ Tốt 65 Bộ
130 Bộ dụng cụ vật liệu cắt khâu thêu 5 ( GV) GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ
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131 Tranh kỹ thuật 5 ( tranh nhựa) GD 2016 23/8/2016 1 Bộ 1 Bộ Tốt 1 Bộ

MÔN MỸ THUẬT 5

132 Bộ tranh mỹ thuật 5 GD 2016 23/8/2016 4 Bộ 1 Bộ Tốt 4 Bộ
133 Hộp màu vẽ dùng cho Gv GD 2016 23/8/2016 1 Hộp 1 Hộp Tốt 1 Hộp
134 Cặp vẽ mỹ thuật GD 2016 23/8/2016 5 Cặp 1 Cái Tốt 5 Cặp

MÔN ÂM NHẠC 5

135 Bộ tranh âm nhạc 5 ( 8 tờ) GD 2016 23/8/2016 4 Bộ  1 Bộ Tốt 4 Bộ
MÔN THỂ DỤC 5

136 Bộ tranh thể dục lớp 5( 8 tờ) GD 2016 23/8/2016 4 Bộ  1 Bộ Tốt 4 Bộ
THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

137 Máy chiếu 2017 1/15/2017  12 Bộ  2 Bộ Tốt 1 Bộ Hỏng 11 Bộ
138 Máy chiếu vật thể 2017 1/15/2017  2 Bộ  2 Bộ Tốt  2 Bộ

139 Radio- Catsetes 2017 1/16/2017 3 Cái 1 Cái Tốt 3 Cái
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Môn Tiếng Việt 3

1 Bộ mẫu chữ viết 12/23/2022 2 Bộ Tốt

Môn Toán 3

2 Thước nhôm 0,5 m 12/23/2022 2 Cái Tốt

3
Bộ thiết bị vẽ bảng trong dạy học hình học ( ê ke,
com pa, thước đo góc)

12/23/2022 1 Bộ Tốt

4 Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất 12/23/2022  2 Bộ Tốt

5 Mô hình đồng hồ 12/23/2022 2 Chiếc Tốt

Môn Thể dục

6 Biển lật số 12/23/2022 1 Bộ Tốt

7 Bơm 12/23/2022 1 Cái Tốt

8 Dây nhảy cá nhân 12/23/2022 15 Cái Tốt

9 Dây nhảy tập thể 12/23/2022 5 Cái Tốt

10 Bóng đá 12/23/2022 4 quả Tốt

11 Bóng rổ 12/23/2022 5 quả Tốt

12 Bóng chuyền hơi 12/23/2022 10 quả Tốt

13 Cột đá cầu 12/23/2022  1Bộ Tốt

14 Lưới đá cầu 12/23/2022 1 Cái Tốt

15 Thảm xốp 1mx 1m 12/23/2022 1 Bộ Tốt

Môn Âm nhạc
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16 Tammourrine 12/23/2022 2 Cái Tốt

17 Macaras 12/23/2022 5 cặp Tốt

18 Woodblock 12/23/2022 2 Cái Tốt

19 Handbells 12/23/2022 2 Bộ Tốt

Môn Mỹ thuật

20 Bút lông 12/23/2022 30 Bộ Tốt

21 Bảng pha màu 12/23/2022 30 Cái Tốt

23 Tạp dề 12/23/2022 10 Cái Tốt

24 Bộ công cụ thực hành với đất nặn 12/23/2022 10 Bộ Tốt

25 Màu Goát 12/23/2022 35 Bộ Tốt

Môn TNXH 3

26 Mô hình bộ xương 12/23/2022 1 Bộ Tốt

27 Mô hình hệ cơ 12/23/2022 1 Bộ Tốt

28 Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng 12/23/2022 1 Bộ Tốt

Môn Công nghệ

29 Quạt bàn VinaWind 12/23/2022 1 Cái Tốt

Thiết bị dùng chung

30 Đài Philips 12/23/2022 1 Bộ Tốt

31 Máy chiếu View So níc 12/23/2022 2 Cái Tốt
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32 Nam châm 12/23/2022 200 cái Tốt

33 Bảng nhóm 12/23/2022 6 Cái Tốt

34 Bảng phụ 12/23/2022 6 Cái Tốt

35 Nẹp treo tranh 12/23/2022 20 Tốt

36 Cân 12/23/2022 1 Bộ Tốt

Phòng tin học

36 Bộ dụng cụ sửa chữa máy tính cơ bản 12/23/2022 1 Bộ Tốt

37 Máy tính để bàn SingPC 12/30/2022 15 Bộ Tốt

Phòng họp trực tuyến

37 Camera chuyên dụng 12/9/2022 1 Bộ Tốt

39 Bộ Micro đa hướng tích hợp loa 12/9/2022 1 Bộ Tốt

40 Giá treo Camera 12/9/2022 1 Bộ Tốt

41
Bộ phụ kiện lắp phòng trực tuyến (dây kết nối
USB, dây HDMI, ghen nhưa, ổ điện, giá treo màn
hình)

12/9/2022 1 Bộ Tốt

42
Hệ thống kết nối VNPT Mega V Meetting và bộ
cài đặt phòng họp trực tuyến  gồm có: 1 máy tính
xách tay Sing PC cài phần mềm họp trực tuyến

12/9/2022 1 Bộ Tốt

43 Màn hình phòng họp trực tuyến 55inch 12/9/2022 1 Cái Tốt
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